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Hướng dẫn sử dụng 

Bảng kiểm phát triển NNKH

Mô tả
Bảng kiểm phát triển NNKH được xây dựng để lưu lại quá trình phát triển NNKH của trẻ điếc ở VN từ khi bắt đầu được tiếp xúc với NNKH cho đến khi thành thục các kỹ năng ngôn ngữ. Mục tiêu của bảng kiểm này là để xác định tuổi học ngôn ngữ, các mặt mạnh về ngôn ngữ và nhu cầu ngôn ngữ của từng trẻ, và để ghi lại quá trình tiến bộ của trẻ sau một khoảng thời gian nhất định. Bảng kiểm này cũng là một hướng dẫn cho giáo viên để đánh giá vai trò hình mẫu ngôn ngữ của mình và việc sử dụng ngôn ngữ của họ với trẻ điếc.

Khuyến nghị
1. Các đánh giá viên sử dụng bảng kiểm cần đạt các tiêu chuẩn sau:

· Trình độ ngôn ngữ ký hiệu bản ngữ hoặc gần như bản ngữ 
· Kiến thức ngôn ngữ học về NNKH

· Khả năng đánh giá và phân tích hiệu quả các kỹ năng ngôn ngữ của trẻ điếc

· Tham gia tích cực vào cộng đồng điếc

· Có kinh nghiệm dạy NNKH
2. Các đánh giá viên cần được tập huấn cách sử dụng bảng kiểm trước khi chính thức sử dụng nó

3. Bảng kiểm cho nhiều trẻ điếc khác nhau cần được sử dụng một cách thống nhất. Nên giao cho một cán bộ làm đầu mối cho tất cả các hoạt động tập huấn, thu thập kết quả đánh giá, và lưu tài liệu.

Tần suất và Độ dài thời gian
Tần suất: 3 lần/năm
Thời gian đánh giá: 1 tháng

Sự phát triển NNKH của trẻ điếc sẽ được đánh giá 3 lần/năm. Trong mỗi kỳ đánh giá, đánh giá viên sẽ quan sát kỹ năng ngôn ngữ của trẻ trong 1 tháng. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ điếc sẽ được đánh giá theo từng năm cho đến khi các bé thành thục tất cả các kỹ năng có trong bảng kiểm.

Hệ thống đánh giá
Chưa có/chưa phát triển – những gì bạn chưa thấy 

Đang xuất hiện – những gì bạn thấy không thường xuyên (ít nhất 3 lần)

Đã phát triển nhưng chưa đồng đều – những gì bạn thấy phát triển nhiều lên nhưng không thường xuyên; luôn cần phải thúc giục và khuyến khích.

Thành thục – những gì bạn thấy rõ và chính xác phần lớn thời gian mà không cần thúc giục hay động viên.

Hệ thống tính điểm
Điểm số
1 = Chưa phát triển/ chưa có
2 = Đang xuất hiện
3 = Đã có nhưng chưa đồng đều 

4 = Thành thục
Tùy theo vào tuổi của trẻ
Người đánh giá sẽ sử dụng bảng kiểm tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Nếu trẻ 3 tuổi, người đánh giá sẽ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ cho đến 3 tuổi. Nếu trẻ 5 tuổi, người đánh giá sẽ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ cho đến 5 tuổi.

Kết hợp các điểm số 
Người đánh giá sẽ cộng các điểm trong từng hạng mục tuổi cụ thể và chia cho tổng số kỹ năng trong hạng mục đó để có được kết quả đánh giá về sự thành thục của trẻ điếc với từng kỹ năng tương ứng với độ tuổi. Để kết luận đánh giá, người đánh giá sẽ cộng tất cả số điểm trong bảng kiểm và chia ra tổng số kỹ năng có trong bảng kiểm để có được điểm số cuối cùng. 

Ví dụ: 

Nếu trẻ điếc 5 tuổi và đạt 44 điểm trong hạng mục 1 tuổi, người đánh giá sẽ chia 44 cho số kỹ năng trong mục tuổi này (11 kỹ năng)

44 = Điểm số
11 = Số kỹ năng
44/11 = 4

4 = Thành thục
Trẻ điếc đã thành thục tất cả các kỹ năng ngôn ngữ trong hạng mục 1 tuổi. Bây giờ người đánh giá sẽ chuyển sang mục tuổi tiếp theo. 

Nếu trẻ điếc đạt 28 điểm trong hạng mục 2 tuổi, người đánh giá sẽ chia 28 cho số kỹ năng trong mục tuổi này (11 kỹ năng)

28 = Điểm số

11 = Số kỹ năng

28/11 = 2.5

2.5 = Đang xuất hiện
Kỹ năng ngôn ngữ của trẻ điếc trong hạng mục 2 tuổi đang xuất hiện. Bây giờ người đánh giá sẽ chuyển sang mục tuổi tiếp theo.

Nếu trẻ điếc đạt 30 điểm trong hạng mục 3 tuổi, và có 21 kỹ năng trong mục này, người đánh giá sẽ chia 30 cho 21

30 = Điểm số

21 = Số kỹ năng

30/21 = 1.4

1.4 = Chưa phát triển
Kỹ năng ngôn ngữ của trẻ trong hạng mục 3 tuổi chưa phát triển. Bây giờ người đánh giá sẽ chuyển sang mục tuổi tiếp theo. 

Nếu trẻ đạt 21 điểm trong hạng mục 4 tuổi và phần này có 15 kỹ năng, người đánh giá sẽ chia 21 cho 15.

21 =  điểm đạt được

15 = số kỹ năng

21/15 = 1.4

1.4 = Chưa phát triển

Kỹ năng ngôn ngữ của trẻ trong hạng mục 4 tuổi chưa phát triển. Bây giờ người đánh giá sẽ chuyển sang mục tuổi tiếp theo. 

Nếu trẻ đạt 21 điểm trong hạng mục 5 tuổi và phần này có 21 kỹ năng, người đánh giá sẽ chia 21 cho 21.

21 =  điểm đạt được

21 = số kỹ năng

21/21 = 1

1 = Chưa phát triển

Để tổng kết bảng kiểm, người đánh giá sẽ xác định được số điểm cuối cùng bằng cách cộng tất cả điểm của các hạng mục tuổi cho đến độ tuổi thực tế của trẻ điếc và chia cho tổng số kỹ năng cho đến độ tuổi thực tế của trẻ điếc.  

Điểm: 44 + 28 + 30 + 21 +21 = 144

Số kỹ năng: 11 + 11 + 21 + 15 + 21= 79

144/79 = 1.82

Người đánh giá sẽ ghi con số này vào kỳ đánh giá đầu tiên. Khi đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ điếc trong kỳ đánh giá lần 2 tiếp theo, điểm số thường sẽ tăng lên cho thấy sự tiến bộ trong quá trình đạt tới các kỹ năng phù hợp với độ tuổi. 


